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Câu1. Khi máy tính được bật lên, thành phần nào sau đây sẽ được nạp vào CPU đầu tiên.

a/.Chương trình quản lý Boot.
c/.BIOS.
b/.Sector đầu tiên trên ổ cứng.
d/.Nhân của hệ điều hành.
Câu 2. Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành mã nguồn mở.

a/.MS-DOS.
b./Microsoft window.
c/.Linux.

d/.Mac OS.

Câu 3. Bạn đang sử dụng máy tính cài đặt Windows XP và người khác muốn sử dụng máy tính của bạn. Bạn không muốn tắt chương trình nhưng lại phải nhường máy cho người kia ngay lập tức. Bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
a/.CTRL-ALT-DEL và chọn Switch User.
c/.CTRL-F5.
b/.CTRL-F8.
d/.CTRL-ALT-F4.

Câu 4. Trong chương trình soạn thảo văn bản Micrrosft Word, phím tắt Ctrl + H dùng để làm gì ?

a/.Mở hộp thoại Options.
c/.Mở hộp thoại Font.
b/.Mở hộp thoại Insert Hyperlink .
d/. Mở hộp thoại thay thế.
Câu 5. Dãy nhị phân 11011000 biểu diễn số nào trong hệ thập phân?

a/.128.
b/.192.
c/.216.

d/.256.
Câu 6. Khi đang soạn thảo văn bản sử dụng bộ gõ Tiếng Việt Vietkey, tổ hợp phím Alt + Z có chức năng:

a/. Chuyển chế độ gõ Tiếng Anh sang Tiếng Việt khi đang ở chế độ gõ Tiếng Anh .

b/. Chuyển chế độ gõ Tiếng Việt sang Tiếng Anh khi đang ở chế độ gõ Tiếng Việt.

c/. Chuyển chế độ bảng mã Unicode sang TCVN3.

d/. Cả A và B đều đúng.

Câu 7. Khi soạn thảo văn bản (Word), giả sử ta cần thay thế chữ “việt nam” thành chữ “Việt Nam” ta thực hiện lệnh:

a/. Edit/ Replace 

b/. Edit/ Find 
c/. Edit/ Goto 
d/. Edit/ Clear

Câu 8. Trong Word, muốn định dạng trang ta dùng lệnh:

a/. File/ Page Setup 
c/. Tool/ Page Setup

b/. Edit/ Page Setup



d/.View/ Page Setup

Câu 9. Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = có chức năng gì?

c/. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi 

c/. Bật hoặc tắt chỉ số dưới 

b/. Bật hoặc tắt chỉ số trên
d/. Trả về dạng mặc định
Câu 10. Trong Word, muốn trình bày văn bản theo khổ giấy ngang trong cửa sổ Page Setup ta chọn mục:

a/. Portrait 

b/. Right 
c/. Left 
d/. Landscape

Câu 11. Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu dòng của dòng đầu tiên trong văn bản

a/. Shift + Home 
b/. Alt + Home
c/. Ctrl + Home
d/. Ctrl + Alt + Home

Câu 12. Để chia một ô thành nhiều ô, ta chọn ô cần tách rồi thực hiện thao tác:

a/. Table/ Split Cell 
c/.Windows/ Split Cells

b/. Table/ Select 
d/. Insert/ Select

Câu 13. Để giãn dòng 1,5; sau khi đặt con trỏ vào đoạn văn bản, bạn sẽ:

a/. Nhấn Ctrl + 1 
b/. Nhấn Ctrl + 2 
c/. Nhấn Ctrl + 5 
d/. Nhấn Ctrl + 15

Câu 14. Trong Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

a/. Tools/ AutoCorrect Options 
c/. Tools/ Options
b/. Tools/ Auto Text
d/. Tools/ Customize

Câu 15. Hãy cho biết 1536 KB đổi ra bao nhiêu MB?

a/. 1.4 MB

b/. 1.5 MB
c/. 1.6 MB
d/. 1.7 MB

Câu 16.  Tên tập tin nào sau đây đúng:

a/. baitap:1.pas

b/. baitap2.txt

c/. <readme>.txt
d/. co/ca/ro

Câu 17.  Tên tập tin và thư mục trong DOS cho phép dài tối đa là:

a/. 256 kí tự

b/. 12 kí tự

c/. 64 kí tự

d/. cả 3 câu trên đều sai.

Câu 18.  Để xóa vĩnh viễn thư mục/tệp (không đưa vào thùng rác RecycleBin), ta thực hiện

a/.Alt+Delete
b/.Shift+Delete
c/. Ctrl+Delete
d/. Không thực hiện được

Câu 19.  Chương trình Wordpad trong win dùng.

a/.Tính toán đơn giản
c/.Vẽ hình đơn giản
b/.Soạn thảo văn bản đơn giản
d/.Thực hiện các trò chơi đơn giản

Câu 20. Các đơn vị xử lí trong văn bản đó là:
a/. Kí tự, từ
c/. Đoạn văn bản, trang và trang màn hình

b/. Câu, dòng
d/. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 21.  Word hỗ trợ sao lưu văn bản đang soạn thành các tệp có phần mở rộng nào cho dưới đây:
a/. *.doc, *.avi, *.mpeg, *.dat
c/.  *.doc, *.htm, *.zip

b/. *.doc, *.dot, *.htm, *.txt
d/.  *.doc, *.txt, *.asp

Câu 22.  Trên màn hình, con trỏ đang ở vị trí trang 1 của một tài liệu dài 4 trang, nếu bấm nút Print ([image: image1.png]


) trên thanh công cụ thì máy in sẽ:

a/.Chỉ in trang đầu
c/.Chỉ in trang cuối

b/.In trang 2, 3 và 4
d./ In cả 4 trang

Câu 23.  Disk Defragmenter là chương trình dùng để:
a/. Quét để tìm và sửa lỗi đĩa
c/. Dồn đĩa, chống phân mảnh đĩa
b/. Quét virus
d/. Tạo các phân vùng trên đĩa

Câu 24.  Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng:

a./Hệ thập lục phân
b./Hệ thập phân
c./Hệ đếm La Mã

d./Hệ nhị phân

Câu 25.  Để thay đổi hình dáng của trỏ chuột ta chọn:

a/. Kích phải chuột lên nàm hình nền/Properties/Mouse/Pointer.

b/. Kích phải chuột  lên thanh TaskBar/Properties/Mouse/Pointer

c/. Start/Programs/Accessorries/Mouse/Pointer.

d/. Start/Settings/Control Panel/Mouse/Pointer.

Câu 26.  Làm thế nào để ẩn thanh Taskbar?

a/. Chọn Start/Settings/Taskbar/Hide/Ok

b/. Chọn Start/Settings/Taskbar & Start menu sau đó kích Autohide

c/. Chọn Start/Settings/ Taskbar/ Hide Taskbar

d/. Chọn Start/Document/Hide Taskbar

Câu 27.  Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành dưới đây:

a/. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)

b/. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính

c/. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET

d/. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác 

Câu 28. Chú “chim cánh cụt” là biểu tượng chính thức của hệ điều hành:

a/. Apple         b/. Linux
c/. Mac OSX


d/. Windows

Câu 29.  Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

a/. Tạo đường tắt để truy cập nhanh


b/. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền

c/. Đóng các cửa sổ đang mở


d/. Tất cả đều sai

Câu 30. Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + F12 là :

a/. Mở một tệp văn bản mới
c/. Đóng tệp văn bản hiện tại.
b/. Mở một tệp văn bản đã có trên đĩa
d/. Lưu văn bản
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